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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT
	Lớp:  19C1                                    Ngày thi:  ____ / ____ / 2020 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu, tra bảng theo sách “Bài tập Nhiệt động kỹ thuật và Truyền nhiệt, Hoàng Đình Tín – Bùi Hải, NXB Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh”)Đề số 1


Câu 1: (4,0 điểm)
Cho một bình kín có thể tích không đổi V = 0,5 m3, chứa đầy N2 ở nhiệt độ 25oC và áp suất hiển thị trên đồng hồ là 5 at. Để làm nóng khối không khí bên trong bình người ta cấp vào nhiệt lượng 100 kJ. Biết áp suất khí quyển pa = 1 at, khối lượng phân tử của 1 kmol N2 là μ = 28kg và coi N2 là khí lý tưởng. Anh (Chị) hãy xác định:
a) Khối lượng N2 bên trong bình (1,0 điểm).
b) Nhiệt độ và áp suất của N2 bên trong bình sau qua trình làm nóng 
(2,0 điểm).
c) Lượng thay đổi entanpi trong quá trình làm nóng (1,0 điểm).
Câu 2: (3,0 điểm)
Xác định trạng thái, thể tích riêng v (m3/kg), entanpi i (kJ/kg) và entropi s (kJ/kgK) của nước hoặc hơi nước trong các trường hợp sau:
a) x = 1; t = 50oC (1,0 điểm).
b) t = 80oC; p = 0,12 bar (1,0 điểm).
c) x = 0,8; p = 2 bar (1,0 điểm).
Câu 3: (3,0 điểm)
Một thiết bị lạnh dùng không khí làm môi chất lạnh. Áp suất tuyệt đối và nhiệt độ của không khí vào máy nén lần lượt là p1 = 1 at, t1 = 28oC. Áp suất tuyệt đối của không khí ra khỏi máy nén p2 = 5 at, sau đó không khí được làm nguội đến t3 = 33oC. Biết quá trình nén là quá trình đoạn nhiệt với hằng số mũ đoạn nhiệt k = 1,4. Anh (Chị) Hãy xác định:
a) Công máy nén cần cung cấp cho 1 kg không khí (1,0 điểm).
b) Nhiệt lượng mà 1 kg không khí nhận vào tại buồng lạnh (1,0 điểm).
c) Hệ số làm lạnh (1,0 điểm).
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
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                  (Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 1


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
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	a
	· 
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	0,25


0,75

	
	b
	Quá trình đẳng tích, ta có:

 

 

 
	

0,25


1,0


0,75

	
	c
	



	0,25

0,75

	2
	
	
	3,0

	
	a
	x = 1, t = 50oC, 
+Trạng thái của hơi nước: hơi bão hòa khô
Tra bảng nước và hơi nước bão hòa theo nhiệt độ ta có:
+ Thể tích riêng v = v’’ =12,04 m3/kg
+ Entanpi i = i’’ = 2592 kJ/kg
+ Entrolpy s = s’’ = 8,0753 kJ/kgK
	
0,25

0,25
0,25
0,25



	
	b
	t = 80oC, p = 0,12 bar  
Tra bảng nước và hơi nước bão hòa theo áp suất p = 0,12 bar
ta có nhiệt độ bão hòa ts = 49,45oC, như vậy trạng thái của hơi nước       là hơi quá nhiệt.
Tra bảng nước chưa sôi và hơi quá nhiệt ta có:
+ Thể tích riêng v = 13,55 m3/kg
+ Entanpi i = 2649 kJ/kg
+ Entrolpy s = 8,253 kJ/kgK 
	

0,25


0,25
    0,25
    0,25

	
	c
	x = 0,8; p = 2 bar
+ Trạng thái của hơi nước: Hơi bão hòa ẩm
Tra bảng nước và hơi nước bão hòa theo áp suất ta có: v’, v’’, i’, i’’, s’,
s’, s’’.
Áp dụng công thức:


Ta có:
+ Thể tích riêng v = 0,70853 m3/kg
+ Entanpi i = 2266,56 kJ/kg
+ Entrolpy s = 6,0076 kJ/kgK
	
0,25




    0,25




0,5

	3
	
	
	3,0

	
	a
	- Nhiệt độ không khí sau quá trình nén:


- Công máy nén cần cung cấp cho 1 kg không khí:


	


0,5


0,5

	
	B
	- Nhiệt độ không khí sau quá trình giãn nở:


· Nhiệt lượng mà 1 kg không khí nhận vào tại buồng lạnh:


	


0,5


0,5


	
	c
	- Công do 1 kg KK sinh ra tại thiết bị giãn nở:


- Hệ số làm lạnh:


	

0,5




0,5


_______Hết_______
         
            TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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(Thí sinh được sử dụng tài liệu, tra bảng theo sách “Bài tập Nhiệt động kỹ thuật và Truyền nhiệt, Hoàng Đình Tín – Bùi Hải, NXB Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh”)
Đề số 2


Câu 1: (4,0 điểm)
Cho một bình kín có thể tích không đổi V = 0,6 m3, chứa đầy không khí ở nhiệt độ 50oC và có áp suất tuyệt đối 5,5 at. Để làm lạnh khối không khí bên trong bình người lấy đi nhiệt lượng 100 kJ. Biết khối lượng phân tử của 1 kmol không khí là μ = 29kg và coi không khí là khí lý tưởng. Anh (Chị) hãy xác định:
a) Khối lượng không khí bên trong bình (1,0 điểm).
b) Nhiệt độ và áp suất của không khí bên trong bình sau quá trình làm lạnh (2,0 điểm).
c) Lượng thay đổi entanpi của không khí trong quá trình làm lạnh (1,0 điểm).
Câu 2: (3,0 điểm)
Xác định trạng thái, thể tích riêng v (m3/kg), entanpi i (kJ/kg) và entropi s (kJ/kgK) của nước hoặc hơi nước trong các trường hợp sau:
a) x = 0; t = 45oC (1,0 điểm).
b) t = 100oC; p = 0,1 bar (1,0 điểm).
c) x = 0,9; p = 0,14 bar (1,0 điểm).
Câu 3: (3,0 điểm)
Máy nén piston 1 cấp nén không khí từ trạng thái đầu có áp suất tuyệt đối p1 = 1 at, nhiệt độ t1 = 25oC đến trạng thái cuối có áp suất tuyệt đối p2 = 4 at. Biết quá trình nén là quá trình đoạn nhiệt với hằng số mũ đoạn nhiệt k = 1,4. Anh (Chị) hãy xác định:
a) Nhiệt độ cuối quá trình nén (1,0 điểm).
b) Công tiêu hao của máy nén (1,5 điểm).
c) Nhiệt lượng thải ra (0,5 điểm).

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	4,0

	
	a
	· 

· 
 
	0,25


0,75

	
	b
	Quá trình đẳng tích, ta có:

 

 

 
	

0,25


1,0


0,75

	
	c
	



	0,25

0,75

	2
	
	
	3,0

	
	a
	x = 0, t = 45oC, 
+Trạng thái của nước: lỏng sôi
Tra bảng nước và hơi nước bão hòa theo nhiệt độ ta có:
+ Thể tích riêng v = v’ = 0,0010099 m3/kg
+ Entanpi i = i’ = 188,4 kJ/kg
+ Entrolpy s = s’ = 0,6384 kJ/kgK
	
0,25

0,25
0,25
0,25

	
	b
	t = 100oC, p = 0,1 bar  
Tra bảng nước và hơi nước bão hòa theo áp suất p = 0,1 bar
ta có nhiệt độ bão hòa t = 45,84oC, như vậy trạng thái của hơi nước
là hơi quá nhiệt.
Tra bảng nước chưa sôi và hơi quá nhiệt ta có:
+ Thể tích riêng v = 17,2 m3/kg
+ Entanpi i = 2688 kJ/kg
+ Entrolpy s = 8,442 kJ/kgK 
	

0,25


0,25
    0,25
    0,25

	
	c
	x = 0,9; p = 0,14 bar
+ Trạng thái của hơi nước: Hơi bão hòa ẩm
Tra bảng nước và hơi nước bão hòa theo áp suất ta có: v’, v’’, i’, i’’, s’,
s’, s’’.
Áp dụng công thức:


Ta có:
+ Thể tích riêng v = 9,6211 m3/kg
+ Entanpi i = 2358,41 kJ/kg
+ Entrolpy s = 7,3016 kJ/kgK
	
0,25




    0,25




0,5

	3
	
	
	3,0

	
	a
	· Nhiệt độ cuối quá trình nén


	


1,0

	
	b
	· Thể tích riêng của không khí ở trạng thái đầu


· Công tiêu hao của máy nén


	


0,5




1,0

	
	c
	· Quá trình nén là đoạn nhiệt nên q = 0
	0,5


_______Hết_______
         
            TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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